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Đơn vị: 01-Ban Giám đốc

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu
nhập

PC HĐCĐPC BCHQSLương khoánMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương SP

Điện thoạiQuỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHLươngXLCông

106.805.7138.721.287924.887385.0001.155.300595.600893.8004.766.700115.527.0001.215.000312.000114.000.000182Tổ quản lý011

18.055.5001.256.50055.000193.10096.000144.100768.30019.312.000312.00019.000.000A269.604.000Giám đốcBùi Đình ThanhHL-058681

14.872.2001.127.80055.000160.00086.900130.400695.50016.000.00016.000.000A268.694.000Phó giám đốcĐỗ Đức TiệmHL-000022

14.872.2001.127.80055.000160.00086.900130.400695.50016.000.00016.000.000A268.694.000Phó giám đốcNguyễn Văn LăngHL-000033

14.467.0681.532.932405.13255.000160.00086.900130.400695.50016.000.00016.000.000A268.694.000Phó giám đốcPhạm Văn HùngHL-000044

14.352.4451.647.555519.75555.000160.00086.900130.400695.50016.000.00016.000.000A268.694.000Phó giám đốcHà Mạnh ThườngHL-000055

16.075.0001.140.00055.000172.20086.900130.400695.50017.215.0001.215.00016.000.000A268.694.000Phó giám đốcNguyễn Văn SángHL-000066

14.111.300888.70055.000150.00065.10097.700520.90015.000.00015.000.000A266.511.000Phó phòngĐặng Thanh LamHL-023777

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2018
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